
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-STTTT 
Bình Định, ngày       tháng  10  năm 2021 

 

      QUYẾT ĐỊNH 

Công khai dự toán ngân sách Quý III năm 2021 

(đến ngày 30/09/2021) 

 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Quyết định số 4002/UBND-TH ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

      

       QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Quý III năm 2021 (đến 

30/09/2021) (theoMẫu biểu số 01, 02, 03 ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-

BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Kế toán Sở và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc tổ 

chức thực hiện Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC 
- Sở Tài chính;          

 - Trung tâm CNTT&TT; 

   - Lưu: VT, VP. 

 

           

  Trần Kim Kha 

 
 



 

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định Biểu số 1  

Mã chương: 427 

 

Ban hành kèm theo Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 

6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

   DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO  

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

(Quý III năm 2021) 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-STTTT ngày  …./….  /2021) 

      

    

ĐV tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Tổng số 

được 

giao 

Tổng số 

đã phân 

bổ 

Trong đó 

Văn 

phòng 

Sở  

Trung tâm 

CNTT 

&TT  

  TỔNG DỰ TOÁN THU CHI NSNN 47.863 47.863 44.221 3.642 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, 

lệ phí 210 210 210   

1  Số thu phí, lệ phí 210 210 210   

  Phí 210 210 210   

a 

Phí thẩm định nội dung tài liệu không 

kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản: 

Tài liệu in trên giấy 210 210 210   

b 
Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu 

chính 0 0     

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 189 189 189   

2.2 Chi quản lý hành chính 189 189 189   

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  189 189 189   

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0 0     

3  Số phí, lệ phí nộp NSNN 21 21 21   

3.2 Phí 21 21 21   

  

Phí thẩm định nội dung tài liệu không 

kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản: 

Tài liệu in trên giấy 21 21 21   

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 47.653 47.653 44.011 3.642 

1 Chi quản lý hành chính 42.599 42.599 41.924 675,5 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.523 3.523 3.523   

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 39.076 39.076 38.401 675,5 

2 Chi sự nghiệp đào tạo 221 221 221   

  
Tập huấn lĩnh vực thông tin và truyền 

thông 221 221 221   

3 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 4.833 4.833 1.867 2.966 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 986 986   986 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3.847 3.847 1.867 1.980 



 

Biểu số 2  

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định 

Mã chương: 427 

 DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

(Quý III năm 2021) 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-STTTT ngày…/…/2021  

của Sở Thông tin và  Truyền thông ) 

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) 

  

Đvt: Triệu 

đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán được 

giao 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 210 

1  Số thu phí, lệ phí 210 

  Phí 210 

a 
Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh 

để cấp giấy phép xuất bản: Tài liệu in trên giấy 210 

b Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính 0 

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 189 

2.2 Chi quản lý hành chính 189 

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  189 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0 

3  Số phí, lệ phí nộp NSNN 21 

3.2 Phí 21 

  
Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh 

để cấp giấy phép xuất bản: Tài liệu in trên giấy 21 

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 47.653 

1 Chi quản lý hành chính 42.599 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.523 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 39.076 

2 Chi sự nghiệp đào tạo 221 

  Tập huấn lĩnh vực thông tin và truyền thông 221 

3 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 4.833 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 986 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3.847 

 



 

Biểu số 3 

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

Bình Định 

   Mã chương: 427 

    ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 09 THÁNG 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị 

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

   

ĐV tính: Triệu đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện 09 

tháng 

So sánh (%) 

Dự 

toán 

Cùng kỳ  

năm trước 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, 

lệ phí 210 50 24% 59% 

1  Số thu phí, lệ phí 210 50 24% 59% 

  Phí 210 50 24% 59% 

a 

Phí thẩm định nội dung tài liệu không 

kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản: 

Tài liệu in trên giấy 210 50 24% 59% 

b 
Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu 

chính 0       

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 189 45 24% 59% 

2.2 Chi quản lý hành chính 189 45 24% 59% 

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  189 45 24% 59% 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          

3  Số phí, lệ phí nộp NSNN 21 5 24% 56% 

3.2 Phí 21 5 24% 56% 

  

Phí thẩm định nội dung tài liệu không 

kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản: 

Tài liệu in trên giấy 21 5 24% 56% 

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 47.653 22.686 48% 437% 

1 Chi quản lý hành chính 42.599 19.666 46% 630% 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.523 2.652 75% 102% 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 39.076 17.014 44% 3216% 

2 Chi sự nghiệp đào tạo 221 25 11% 57% 

  
Tập huấn lĩnh vực thông tin và truyền 

thông 221 25 11% 57% 

3 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 4.833 2.995 62% 148% 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 986 756 77% 117% 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3.847 2239 58% 163% 
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